
KÌ THI TUY N SINH VÀO L P 10 THPTỂ ỚHãy học đến khi không thể học! 

HÀ N IỘTrust in your hard work. Success is within reach! 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. closed B. looked C. rained D. followed

A. closed /kl zd/ əʊ
B. looked /l kt/ ʊ
C. rained /re nd/ ɪ
D. followed / f l d/ˈ ɒ əʊ
Đáp án: B. looked

Question 2. A. classmate B. pressure C. embarrass D. missing
A. classmate / klæsme t/ˈ ɪ
B. pressure / pr r/ˈ ɛʃə
C. embarrass / m bær s/ɪ ˈ ə
D. missing / m s ŋ/ˈ ɪ ɪ
Đáp án: B. pressure
Gi i thích: Ch  "ss" trong "pressure" đ c phát âm / /.ả ữ ượ ʃ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 4. A. establishment B. derivative C. population D. simplicity

Question 4: A. establishment, B. derivative, C. population, D. simplicity
A. establishment / stæbl m nt/ɪˈ ɪʃ ə
B. derivative /d r v t v/ɪˈ ɪ ə ɪ
C. population / p pj le n/ˌ ɒ ʊˈ ɪʃə
D. simplicity /s m pl s ti/ɪ ˈ ɪ ɪ
Khác bi t: ệ C. population (Tr ng âm  âm ti t th  ba)ọ ở ế ứ

Question 3. A. recognize B. concentrate C. assignment D. cognitive
Question 3: A. recognize, B. concentrate, C. assignment, D. cognitive
A. recognize / rek na z/ˈ əɡ ɪ
B. concentrate / k ns ntre t/ˈ ɒ ə ɪ
C. assignment / sa nm nt/əˈ ɪ ə
D. cognitive / k n t v/ˈ ɒɡ ɪ ɪ
Khác bi t: ệ C. assignment (Tr ng âm  âm ti t th  hai)ọ ở ế ứ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. A career in __________ is a good choice if you enjoy working with numbers and solving problems.
A. accounting B. teaching C. acting D. writing

Question 5. A career in __________ is a good choice if you enjoy working with numbers and solving 
problems.
A. accounting (k  toán)ế
B. teaching (gi ng d y)ả ạ
C. acting (di n xu t)ễ ấ
D. writing (vi t lách)ế
Đáp án: A. accounting
Gi i thích:ả  "Accounting" (k  toán) liên quan đ n làm vi c v i s  li u và d  li u tài chính, phù h p cho nh ng ế ế ệ ớ ố ệ ữ ệ ợ ữ
ng i thích gi i quy t v n đ .ườ ả ế ấ ề

Question 6. Before we ___________ to the airport, we checked our passports.
A. were going B. go C. are going D. went

Question 6. Before we ___________ to the airport, we checked our passports.
A. were going
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B. go
C. are going
D. went
Đáp án: D. went
Gi i thích:ả  Thì quá kh  đ n ("went") di n t  các hành đ ng hoàn thành trong quá kh . D u hi u: "Before" ứ ơ ễ ả ộ ứ ấ ệ
(tr c khi) ch  ra m i quan h  th i gian gi a các hành đ ng trong quá kh .ướ ỉ ố ệ ờ ữ ộ ứ

Question 7. Among the students in my class, Peter is _______
A. most active B. the most active C. the more active D. more active

C uấ  trúc so sánh nh t v i tính t  ng n:ấ ớ ừ ắ
S + be + the most + adj
Gi a nh ng h c sinh trong l p c a tôi, Peter là ng i tích c c nh t.ữ ữ ọ ớ ủ ườ ự ấ
Đáp án : B. the most active

Question 8. If my younger sister ___________, she ___________ French and Korean.
A. had more time/would study B. have more time/will study
C. has more time/studies D. had more time/can study

A. had more time/would study
N u em gái tôi ế có nhi u th i gian h n, cô y ề ờ ơ ấ sẽ h cọ  ti ng Pháp và ti ng Hàn. Câu này thu c lo i câu đi u ki n ế ế ộ ạ ề ệ
lo i 2, di n t  m t tình hu ng không có th c  hi n t i.ạ ễ ả ộ ố ự ở ệ ạ
C u trúc là:ấ  If + S + V (quá kh ), S + would + V (nguyên m u)ứ ẫ .

Question 9. Nga is taking with Hieu after school.
Nga: “How about going to the movie theater tonight?”
Hieu: “_____________”
A. Great idea. B. I’m glad you like it. C. You’re welcome. D. Well done!

Nga và Hieu: “Hãy đi xem phim t i nay nhé?”ố
A. Ý t ng hay.ưở
B. Tôi vui vì b n thích.ạ
C. Không có gì.
D. Làm t t l m!ố ắ
Hieu: A. Ý t ng hay đ y.ưở ấ
Gi i thích:ả  Đây là câu tr  l i th  hi n s  đ ng tình và ph n khích.ả ờ ể ệ ự ồ ấ

His best movie, _____________ won several awards, was about the life of a famous artist.
A. that B. whose C. whom D. which

His best movie, __________ won several awards, was about the life of a famous artist.
D. which
C u trúcấ : M nh đ  quan h  không xác đ nh v i "which" ch  v t ho c s  việ ề ệ ị ớ ỉ ậ ặ ự ệc.
Gi i thíchả : "Which" dùng đ  thêm thông tin v  b  phim, và nó không c n thi t đ  xác đ nh.ể ề ộ ầ ế ể ị

Climate ___________ is causing serious problems for our planet’s delicate ecosystems.
A. adaption B. alteration C. change D. shift

Climate ___________ is causing serious problems for our planet’s delicate ecosystems.
D ch:ị  S  ự ___________ khí h u đang gây ra nh ng v n đ  nghiêm tr ng cho các h  sinh thái nh y c m c a hành ậ ữ ấ ề ọ ệ ạ ả ủ
tinh chúng ta.
A. adaption (thích ng)ứ
B. alteration (bi n đ i)ế ổ
C. change (thay đ i)ổ
D. shift (chuy n d ch)ể ị
Đáp án: C. change
Gi i thích:ả  "Change" (thay đ i) là t  đúng khi nói v  s  thay đ i khí h u.ổ ừ ề ự ổ ậ
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Be careful not to put ___________ pepper in the recipe; it can become too spicy.
A. too many B. too much C. a few D. a little

Be careful not to put ___________ pepper in the recipe; it can become too spicy.
Đáp án: B. too much
C u trúc:ấ  "too much + danh t  không đ m đ c"ừ ế ượ
Gi i thích:ả  "Too much" nh n m nh vi c cho nhi u h t tiêu sẽ gây cay.ấ ạ ệ ề ạ
D ch:ị  Hãy c n th n đ ng cho quá nhi u h t tiêu vào công th c; nó có th  tr  nên quá cay.ẩ ậ ừ ề ạ ứ ể ở

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

HEALTH AND FITNESS TIPS
To stay healthy and fit, consider these tips:
(13) _____ regular exercise is important for good health. Make sure (14) _____ drink
the water before and after workouts. (15) _____ a balanced diet can help you maintain
your energy levels. (16) _____ to your body's needs and rest when necessary.

Question 13. A. A B. The C. An D. No article
Question 14. A. of B. to C. at D. with
Question 15. A. Eating B. Following C. Avoiding D. Reviewing
Question 16. A. Listening B. Listen C. Listens D. Listened

Câu 13: "(13) _____ regular exercise is important for good health." (T p th  d c th ng xuyên là quan tr ng đ i ậ ể ụ ườ ọ ố
v i s c kh e.)ớ ứ ỏ
Gi i thích:ả  "Regular exercise" là m t khái ni m chung, không c n m o t . Do đó, đáp án đúng là ộ ệ ầ ạ ừ D. No article.

Câu 14: "Make sure (14) _____ drink the water before and after workouts." (Hãy ch c ch n u ng n c tr c và ắ ắ ố ướ ướ
sau khi t p luy n.)ậ ệ
Gi i thích:ả  C m t  đúng trong ng  c nh này là "make sure ụ ừ ữ ả to drink" (ch c ch n u ng). Đáp án đúng là ắ ắ ố B. to.

Câu 15: "(15) _____ a balanced diet can help you maintain your energy levels." (Tuân th  ch  đ  ăn u ng cân ủ ế ộ ố
b ng có th  giúp b n duy trì m c năng l ng.)ằ ể ạ ứ ượ
Gi i thích:ả  Danh đ ng t  phù h p v i c m "a balanced diet" là "Following" (theo dõi ho c tuân th ), vì ý mu n ộ ừ ợ ớ ụ ặ ủ ố
nói đ n vi c tuân th  ch  đ  ăn u ng cân b ng. Đáp án đúng là ế ệ ủ ế ộ ố ằ B. Following.

Câu 16: "(16) _____ to your body's needs and rest when necessary." (L ng nghe nhu c u c a c  th  b n và ngh  ắ ầ ủ ơ ể ạ ỉ
ng i khi c n thi t.)ơ ầ ế
Gi i thích:ả  Đ ng t  "Listen" phù h p v i d ng câu m nh l nh khuy n ngh . Đáp án đúng là ộ ừ ợ ớ ạ ệ ệ ế ị B. Listen.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
Planning a big event involves many details and careful preparation. __________.
a. The team was relieved when the large amount of food and supplies finally arrived.
b. The problems started when it became clear that there were too many items to manage.
c. At first, everything seemed okay, but soon it was obvious that handling so many things was difficult.
A. c-b-a B. a-c-b C. b-c-a D. c-a-b
Question 18: Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. Despite the issues, the event turned out to be very successful and enjoyable.
B. The team decided to invite fewer people to make things easier.
C. After the event, the organizers were pleased with the positive feedback.
D. All the extra supplies were returned to the store without any trouble.



KÌ THI TUY N SINH VÀO L P 10 THPTỂ ỚHãy học đến khi không thể học! 

HÀ N IỘTrust in your hard work. Success is within reach! 

Câu 17: Hãy s p x p các câu (a-c) theo đúng th  t , sau đó đi n vào ch  tr ng đ  t o thành m t đo n văn h p ắ ế ứ ự ề ỗ ố ể ạ ộ ạ ợ
lý.
Lên k  ho ch cho m t s  ki n l n liên quan đ n nhi u chi ti t và s  chu n b  c n th n. __________.ế ạ ộ ự ệ ớ ế ề ế ự ẩ ị ẩ ậ
a. C  nhóm c m th y nh  nhõm khi m t l ng l n th c ph m và v t t  cu i cùng cũng đ n.ả ả ấ ẹ ộ ượ ớ ự ẩ ậ ư ố ế
b. Nh ng v n đ  b t đ u khi rõ ràng là có quá nhi u đ  đ  qu n lý.ữ ấ ề ắ ầ ề ồ ể ả
c. Ban đ u, m i th  có v  n, nh ng ngay sau đó rõ ràng r ng vi c x  lý quá nhi u th  r t khó khăn.ầ ọ ứ ẻ ổ ư ằ ệ ử ề ứ ấ
A. c-b-a
B. a-c-b
C. b-c-a
D. c-a-b
Đáp án: A. c-b-a
Gi i thích:ả
S p x p các câu theo trình t  h p lý:ắ ế ự ợ
o Câu (c): "Ban đ u, m i th  có v  n, nh ng sau đó rõ ràng r ng vi c x  lý quá nhi u th  là khó khăn" sẽ là ầ ọ ứ ẻ ổ ư ằ ệ ử ề ứ

câu ti p theo sau câu ch  đ , vì nó mô t  quá trình chuy n t  tình hình t t sang có v n đ .ế ủ ề ả ể ừ ố ấ ề
o Câu (b): "Nh ng v n đ  b t đ u khi rõ ràng là có quá nhi u đ  đ  qu n lý" là di n bi n ti p theo, miêu t  ữ ấ ề ắ ầ ề ồ ể ả ễ ế ế ả

chi ti t nh ng v n đ  phát sinh.ế ữ ấ ề
o Câu (a): "C  nhóm c m th y nh  nhõm khi m t l ng l n th c ph m và v t t  cu i cùng cũng đ n" là câu ả ả ấ ẹ ộ ượ ớ ự ẩ ậ ư ố ế

cu i cùng, cho th y s  gi i quy t ho c di n ti n sau các v n đ .ố ấ ự ả ế ặ ễ ế ấ ề

Câu 18: Ch n câu có th  k t thúc đo n văn (trong câu 17) m t cách thích h p nh t.ọ ể ế ạ ộ ợ ấ
A. M c dù có nh ng v n đ , s  ki n đã di n ra thành công và r t thú v .ặ ữ ấ ề ự ệ ễ ấ ị
B. C  nhóm đã quy t đ nh m i ít ng i h n đ  d  dàng qu n lý m i th .ả ế ị ờ ườ ơ ể ễ ả ọ ứ
C. Sau s  ki n, ban t  ch c r t hài lòng v i nh ng ph n h i tích c c.ự ệ ổ ứ ấ ớ ữ ả ồ ự
D. T t c  v t t  th a đã đ c tr  l i c a hàng mà không g p b t kỳ khó khăn nào.ấ ả ậ ư ừ ượ ả ạ ử ặ ấ
Đáp án: A. M c dù có nh ng v n đ , s  ki n đã di n ra thành công và r t thú v .ặ ữ ấ ề ự ệ ễ ấ ị

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
         Today,  (19) ____________ mostly indoors watching television,  playing video games and (20) ____________ the
Internet. When children do go outside, it tends to be for scheduled events like a soccer match or a fishing derby. These
events arc held under the watch of adults. The shift to an indoor childhood has accelerated in a past decade, with a
significant decline in spontaneous outdoor activities such as bike riding, swimming and touch football, according to
separate studies by the National Sporting Goods Association. (21) ____________, a child is (22) ____________ to play a
video game on a typical day than to ride a bike. Indoor childhood has brought about some changes which can be seen
in children’s bodies. In the 1960s, 4% of kids were obese. Today, 16% are overweight. The changes can also be seen in
their bodies. Studies indicate that children who spend plenty of time outdoors have a longer (23) ____________ span
than those who watch (24) ____________ television and play video games.
Question 19: A. childhood were spent B. childhood is spent C. childhood spent D. childhood spends
Question 20: A. looking B. making C. taking D. surfing
Question 21: A. Because B. Before C. Although D. In addition
Question 22: A. six times likely B. more likely C. six times more likely D. more six times likely
Question 23: A. attentively B. attention C. attentiveness D. attentive
Question 24: A. some B. a lot of C. few D. many

Câu 19:
Today, __________ mostly indoors watching television, playing video games and...
Đáp án: B. childhood is spent

 Gi i thích:ả  C m "Today, childhood is spent" nghĩa là "Ngày nay, tu i th  đ c tr i qua..." là c u trúc b  ụ ổ ơ ượ ả ấ ị
đ ng, ch  th i gian mà tu i th  c a tr  em đ c dành cho các ho t đ ng trong nhà. Các l a ch n khác ộ ỉ ờ ổ ơ ủ ẻ ượ ạ ộ ự ọ
không phù h p v  m t ng  pháp ho c ý nghĩa.ợ ề ặ ữ ặ
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 C u trúc b  đ ng.ấ ị ộ

Câu 20:
...playing video games and __________ the Internet.
Đáp án: D. surfing

 Gi i thích:ả  "Surfing the Internet" (l t web) là c m t  thông d ng khi nói v  vi c s  d ng Internet. Cácướ ụ ừ ụ ề ệ ử ụ
l a ch n khác nh  "looking," "making," và "taking" không phù h p trong ng  c nh này.ự ọ ư ợ ữ ả

Câu 21:
(...) according to separate studies by the National Sporting Goods Association. __________, a child is...
Đáp án: D. In addition

 Gi i thích:ả  "In addition" (Ngoài ra) là cách thích h p đ  n i ti p và b  sung ý ki n v  nh ng nghiên c uợ ể ố ế ổ ế ề ữ ứ
đã đ c đ  c p tr c đó. Các l a ch n khác nh  "Because" (b i vì), "Before" (tr c khi) và "Although" ượ ề ậ ướ ự ọ ư ở ướ
(m c dù) không h p lý trong ng  c nh này.ặ ợ ữ ả

Câu 22:
A child is __________ to play a video game on a typical day than to ride a bike.
Đáp án: C. six times more likely

 Gi i thích:ả  C m "six times more likely" (có kh  năng cao g p sáu l n) là cách di n đ t đúng v  kh  ụ ả ấ ầ ễ ạ ề ả
năng, phù h p v i so sánh v  t n su t tr  em ch i trò ch i đi n t  so v i vi c đi xe đ p. Các l a ch n ợ ớ ề ầ ấ ẻ ơ ơ ệ ử ớ ệ ạ ự ọ
khác không đúng v  ng  pháp ho c ý nghĩa.ề ữ ặ

Câu 23:
Children who spend plenty of time outdoors have a longer __________ span...
Đáp án: B. attention

 Gi i thích:ả  "Attention span" (kh  năng t p trung) là c m t  chu n khi nói v  th i gian mà m t ng i có ả ậ ụ ừ ẩ ề ờ ộ ườ
th  t p trung vào m t vi c gì đó. Các l a ch n khác không phù h p v  m t ng  pháp ho c ý nghĩa.ể ậ ộ ệ ự ọ ợ ề ặ ữ ặ

Câu 24:
...than those who watch __________ television and play video games.
Đáp án: B. a lot of

 Gi i thích:ả  "A lot of" (nhi u) là cách di n đ t thông d ng khi nói v  s  l ng l n. Các l a ch n nh  ề ễ ạ ụ ề ố ượ ớ ự ọ ư
"some" (m t ít), "few" (ít) ho c "many" không phù h p v i ng  c nh này.ộ ặ ợ ớ ữ ả

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: The doctor advises US to spend more time playing outdoors.
A. The doctor should spend more time playing outdoors.
B. I don't think we must spend more time playing outdoors.
C. Spending more time playing outdoors is a must.
D. The doctor says we should spend more time playing outdoors.
Question 26: The last time I did gardening was three months ago.
A. I have done gardening for three months.
B. I have not done gardening for three months ago.
C. I have not done gardening for three months.
D. I have not done gardening since three months.

Câu 25:
Câu: The doctor advises us to spend more time playing outdoors.
Đáp án: D. The doctor says we should spend more time playing outdoors.
Gi i thích:ả  Câu D là cách di n đ t l i câu g c m t cách t  nhiên và chính xác nh t. "Advises us" và "says we ễ ạ ạ ố ộ ự ấ
should" đ u mang nghĩa khuyên b o chúng ta nên làm gì. Các l a ch n khác không di n đ t đúng ý nghĩa c a ề ả ự ọ ễ ạ ủ
câu g c:ố
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o A: Sai ng  pháp và ý nghĩa, vì không ph i bác sĩ ch i ngoài tr i.ữ ả ơ ờ
o B: Ph  đ nh l i khuyên c a bác sĩ, sai nghĩa so v i câu g c.ủ ị ờ ủ ớ ố
o C: "Spending more time playing outdoors is a must" (Ph i dành nhi u th i gian ch i ngoài tr i) là di n đ t ả ề ờ ơ ờ ễ ạ

quá m nh so v i "advise" (khuyên b o).ạ ớ ả

Câu 26:
Câu: The last time I did gardening was three months ago.
Đáp án: C. I have not done gardening for three months.
Gi i thích:ả  Câu C là cách di n đ t đúng v  th i gian k  t  l n cu i làm v n. "I have not done gardening" (Tôi ễ ạ ề ờ ể ừ ầ ố ườ
đã không làm v n) di n t  m t hành đ ng ch a th c hi n trong kho ng th i gian "for three months" (trong ườ ễ ả ộ ộ ư ự ệ ả ờ
ba tháng). Các l a ch n khác sai  các đi m sau:ự ọ ở ể
o A: "For three months" di n t  hành đ ng liên t c trong ba tháng, không đúng v i câu g c (ch  r ng đã ba ễ ả ộ ụ ớ ố ỉ ằ

tháng không làm v n).ườ
o B: Th a t  "ago" (trong ba tháng tr c), không đúng ng  pháp.ừ ừ ướ ữ
o D: S  d ng "since three months" không đúng c u trúc ng  pháp chu n (ph i dùng "since" v i m t m c th i ử ụ ấ ữ ẩ ả ớ ộ ố ờ

gian c  th , không dùng v i kho ng th i gian)ụ ể ớ ả ờ

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: Many Australians / come / Viet Nam / teach English / volunteers
A. Many Australians came to Viet Nam with teaching English to volunteers.
B. Many Australians are coming to Viet Nam to teach English as volunteers.
C. Many Australians come to Viet Nam for teach English with volunteers.
D. Many Australians have come to Viet Nam teach English to volunteers.
Question 28: Take /your shoes / when / go /a Japanese house
A. Take up your shoes when go into a Japanese house.
B. Take off your shoes when you go into a Japanese house.
C. Take off your shoes when they go into a Japanese house.
D. Take out your shoes when you go into a Japanese house.

Câu 27:
Câu: Many Australians / come / Viet Nam / teach English / volunteers
Đáp án: B. Many Australians are coming to Viet Nam to teach English as volunteers.
Gi i thích:ả  Câu này di n t  hành đ ng "nhi u ng i Úc đang đ n Vi t Nam đ  d y ti ng Anh v i vai trò tình ễ ả ộ ề ườ ế ệ ể ạ ế ớ
nguy n viên." L a ch n B s  d ng đúng thì hi n t i ti p di n "are coming" đ  di n t  m t hành đ ng đang x yệ ự ọ ử ụ ệ ạ ế ễ ể ễ ả ộ ộ ả
ra, và "to teach English as volunteers" di n t  m c đích và vai trò c a h . Các l a ch n khác có l i ng  pháp:ễ ả ụ ủ ọ ự ọ ỗ ữ
o A: S  d ng "with teaching English to volunteers" không đúng ng  pháp và ý nghĩa.ử ụ ữ
o C: "for teach English" không đúng, c n ph i là "to teach English".ầ ả
o D: Thi u "to" tr c "teach" trong c m "have come to Viet Nam ế ướ ụ to teach English".

Câu 28:
Câu: Take / your shoes / when / go / a Japanese house
Đáp án: B. Take off your shoes when you go into a Japanese house.
Gi i thích:ả  C m "take off your shoes" là cách nói đúng khi yêu c u ai đó tháo giày ra, và "when you go into" là ụ ầ
c u trúc chính xác đ  di n t  hành đ ng đi vào m t ngôi nhà Nh t B n. Các l a ch n khác không chính xác:ấ ể ễ ả ộ ộ ậ ả ự ọ
o A: Thi u "you" sau "when," và "take up" không có nghĩa tháo giày.ế
o C: "they" không đúng vì ch  ng  là "you."ủ ữ
o D: "Take out your shoes" có nghĩa "mang giày ra ngoài," không phù h p v i ý yêu c u tháo giày khi vào nhà.ợ ớ ầ

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

What does the sign say?
A. You should watch your steps when going up or down stairs.
B. Be careful when you go swimming.



KÌ THI TUY N SINH VÀO L P 10 THPTỂ ỚHãy học đến khi không thể học! 

HÀ N IỘTrust in your hard work. Success is within reach! 

C. You can run fast here.
D. You cannot go this way.

Bi n báo: C n th n, hãy chú ý b c đi c a b nể ẩ ậ ướ ủ ạ
Câu h i: Bi n báo này có ý nghĩa gì?ỏ ể
A. B n nên chú ý b c đi khi đi lên ho c xu ng c u thang.ạ ướ ặ ố ầ
Gi i thích:ả  Bi n báo này yêu c u m i ng i ph i c n th n khi s  d ng c u thang, tránh tr t ngã.ể ầ ọ ườ ả ẩ ậ ử ụ ầ ượ
B. Hãy c n th n khi b n đi b i.ẩ ậ ạ ơ
C. B n có th  ch y nhanh t i đây.ạ ể ạ ạ
D. B n không th  đi theo đ ng này.ạ ể ườ

Question 54: What does this notice say?

A. Buses will leave 10 minutes later tomorrow.
B. After 20 minutes, buses will leave the station.
C. Tomorrow, bus journey will take 10 minutes longer.
D. After today, there will be more buses than before.

Thông báo này nói gì?
 T  ngày mai, xe buýt sẽ kh i hành m i 10 phút thay vì m i 20 phút.ừ ở ỗ ỗ

Câu h i:ỏ
A. Xe buýt sẽ r i b n mu n h n 10 phút vào ngày mai.ờ ế ộ ơ
B. Sau 20 phút, xe buýt sẽ r i b n.ờ ế
C. Ngày mai, hành trình xe buýt sẽ kéo dài thêm 10 phút.
D. Sau hôm nay, sẽ có nhi u xe buýt h n trề ơ ước. (Đáp án đúng)
Gi i thích:ả  Câu D là đúng vì thông báo nói r ng t n su t xe buýt sẽ tăng t  20 phút lên 10 phút, có nghĩa là sẽ cóằ ầ ấ ừ
nhi u xe h n.ề ơ

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
        All students here come from very difficult backgrounds; they are street children, orphans, children of war-
invalids, hearing-impaired students, and young people in very poor families.
        This school provides us with free training in one of these areas: Vietnamese and Asian cooking, French and
European cooking,  French baking and pastry,  restaurant  and catering services,  domestic  services,  sewing and
embroidery. After one year of training at the school, full-time jobs are found for US and we could be working in a
number of hotels, restaurants, private houses, embassies, or companies throughout Vietnam.
        To cover all the training costs, our school runs four businesses: a restaurant, a bakery, a catering service, and a
sewing & embroidery shop. These income-generating businesses also provide an excellent opportunity for us to gain
valuable practical experiences. If you ever come to Vietnam, don’t miss the chance to taste delicious Vietnamese and
French dishes at our restaurant.
Question 31. What is the main purpose of the text?
A. To give information about the school
B. To discuss the difficulties of the school
C. To prove how successful the school becomes
D. To talk about the life of the students
Question 32. The word “street children” in paragraph 1 is closest in meaning to _______________.
A. homeless children B. orphans
C. hearing-impaired children D. children of war-invalids
Question 33. Where might students find jobs after completing their training?
A. Only in their homes B. In hotels, restaurants, and embassies
C. Only in schools D. In factories

From tomorrow, buses will depart every
10 minutes instead of every 20 minutes.
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Question 34. Which of the statements is NOT true according to the text?
A. The school accepts students who are in difficult situation.
B. The students have to pay a lot of money for their training.
C. The school sets up businesses in order to pay for its operation.
D. After the training, students will find jobs in many different places.
Question 35. Which of the following businesses is NOT done by the school?
A. tourism B. bakery C. catering service D. sewing and embroidery
Question 36. The word "generating" in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to ____________.
A. create B. reduce C. increase D. build

     T t c  h c sinh  đây đ u đ n t  nh ng hoàn c nh r t khó khăn; các em là tr  đ ng ph , tr  m  côi, con c aấ ả ọ ở ề ế ừ ữ ả ấ ẻ ườ ố ẻ ồ ủ
th ng binh, h c sinh khi m thính, và nh ng ng i tr  thu c các gia đình r t nghèo.ươ ọ ế ữ ườ ẻ ộ ấ
     Tr ng cung c p cho chúng tôi ch ng trình đào t o mi n phí trong m t trong nh ng lĩnh v c sau: n u ăn Vi tườ ấ ươ ạ ễ ộ ữ ự ấ ệ
Nam và châu Á, n u ăn Pháp và châu Âu, làm bánh Pháp, d ch v  nhà hàng và ph c v  ti c, d ch v  gia đình, may vàấ ị ụ ụ ụ ệ ị ụ
thêu. Sau m t năm đào t o t i tr ng, chúng tôi sẽ đ c tìm vi c làm toàn th i gian và có th  làm vi c t i nhi uộ ạ ạ ườ ượ ệ ờ ể ệ ạ ề
khách s n, nhà hàng, nhà riêng, đ i s  quán, ho c công ty trên kh p Vi t Nam.ạ ạ ứ ặ ắ ệ
     Đ  trang tr i toàn b  chi phí đào t o, tr ng chúng tôi đi u hành b n doanh nghi p: m t nhà hàng, m t ti mể ả ộ ạ ườ ề ố ệ ộ ộ ệ
bánh, m t d ch v  ph c v  ti c, và m t c a hàng may & thêu. Nh ng doanh nghi p t o ra thu nh p này cũng mangộ ị ụ ụ ụ ệ ộ ử ữ ệ ạ ậ
l i cho chúng tôi c  h i quý giá đ  có đ c kinh nghi m th c hành th c t . N u b n có d p đ n Vi t Nam, đ ng bạ ơ ộ ể ượ ệ ự ự ế ế ạ ị ế ệ ừ ỏ
l  c  h i th ng th c các món ăn ngon c a Vi t Nam và Pháp t i nhà hàng c a chúng tôi.ỡ ơ ộ ưở ứ ủ ệ ạ ủ

Câu 31:
Câu h i: M c đích chính c a đo n văn là gì?ỏ ụ ủ ạ
Đáp án: A. To give information about the school. (Cung c p thông tin v  ngôi tr ng)ấ ề ườ
Gi i thích:ả  Đo n văn ch  y u nói v  các ch ng trình đào t o, m c đích c a tr ng và cách tr ng t o c  h i ạ ủ ế ề ươ ạ ụ ủ ườ ườ ạ ơ ộ
vi c làm cho h c sinh sau khi hoàn thành khóa h c. Các l a ch n khác không đúng:ệ ọ ọ ự ọ
o B: Đo n văn không t p trung vào nh ng khó khăn c a tr ng.ạ ậ ữ ủ ườ
o C: Không có ph n nào nh n m nh tr ng đã thành công đ n m c nào.ầ ấ ạ ườ ế ứ
o D: M c dù có nói v  hoàn c nh c a h c sinh, nh ng đây không ph i là m c đích chính c a đo n văn.ặ ề ả ủ ọ ư ả ụ ủ ạ

Câu 32:
Câu h i: T  "street children" trong đo n 1 g n nghĩa nh t v i t  nào?ỏ ừ ạ ầ ấ ớ ừ
Đáp án: A. homeless children (tr  em vô gia c )ẻ ư
Gi i thích:ả  "Street children" nghĩa là tr  em s ng và làm vi c trên đ ng ph , th ng không có n i  c  đ nh, ẻ ố ệ ườ ố ườ ơ ở ố ị
g n nghĩa nh t v i "homeless children" (tr  em vô gia c ). Các l a ch n khác không phù h p:ầ ấ ớ ẻ ư ự ọ ợ
o B: "Orphans" (tr  m  côi) không nh t thi t ph i là tr  em đ ng ph .ẻ ồ ấ ế ả ẻ ườ ố
o C: "Hearing-impaired children" (tr  khi m thính) không liên quan đ n hoàn c nh s ng trên đ ng ph .ẻ ế ế ả ố ườ ố
o D: "Children of war-invalids" (tr  em có cha m  là th ng binh) không nh t thi t ph i là tr  vô gia c .ẻ ẹ ươ ấ ế ả ẻ ư

Câu 33:
Câu h i: H c sinh có th  tìm vi c làm  đâu sau khi hoàn thành khóa h c?ỏ ọ ể ệ ở ọ
Đáp án: B. In hotels, restaurants, and embassies. (  các khách s n, nhà hàng và đ i s  quán)Ở ạ ạ ứ
Gi i thích:ả  Đo n văn nói r ng sau khi hoàn thành khóa đào t o, h c sinh có th  làm vi c  "khách s n, nhà ạ ằ ạ ọ ể ệ ở ạ
hàng, nhà riêng, đ i s  quán ho c công ty." Các l a ch n khác không đúng:ạ ứ ặ ự ọ
o A: H c sinh có th  tìm vi c  nhi u n i, không ch   nhà riêng.ọ ể ệ ở ề ơ ỉ ở
o C: Không có thông tin nào nói r ng h  ch  làm vi c  tr ng h c.ằ ọ ỉ ệ ở ườ ọ
o D: Đo n văn không nh c đ n vi c h c sinh tìm vi c  các nhà máy (factories).ạ ắ ế ệ ọ ệ ở

Câu 34:
Câu h i: Câu nào KHÔNG đúng theo đo n văn?ỏ ạ
Đáp án: B. The students have to pay a lot of money for their training. (H c sinh ph i tr  nhi u ti n cho vi c đào ọ ả ả ề ề ệ
t o c a h .)ạ ủ ọ
Gi i thích:ả  Đo n văn nói r ng tr ng cung c p các khóa đào t o mi n phí, vì v y l a ch n B là không đúng. Cácạ ằ ườ ấ ạ ễ ậ ự ọ
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l a ch n khác đúng:ự ọ
o A: Tr ng nh n nh ng h c sinh có hoàn c nh khó khăn.ườ ậ ữ ọ ả
o C: Tr ng có các doanh nghi p đ  trang tr i chi phí ho t đ ng.ườ ệ ể ả ạ ộ
o D: Sau khóa đào t o, h c sinhạ ọ  sẽ tìm đ cượ  vi cệ   nhi u n i khác nhauở ề ơ .

Câu 35:
Câu h i: Doanh nghi p nào KHÔNG ph i là ho t đ ng c a tr ng?ỏ ệ ả ạ ộ ủ ườ
Đáp án: A. tourism (du l ch)ị
Gi i thích:ả  Đo n văn không đ  c p đ n ho t đ ng kinh doanh du l ch (tourism). Các ho t đ ng c a tr ng baoạ ề ậ ế ạ ộ ị ạ ộ ủ ườ
g m nhà hàng, ti m bánh, d ch v  ăn u ng, và c a hàng may thêu, nên các l a ch n khác là đúng.ồ ệ ị ụ ố ử ự ọ

Câu 36:
Câu h i: T  "generating" trong đo n 3 có nghĩa TRÁI NG C v i t  nào?ỏ ừ ạ ƯỢ ớ ừ
Đáp án: B. reduce (gi m b t)ả ớ
Gi i thích:ả  "Generating" có nghĩa là t o ra ho c sinh ra. T  trái nghĩa là "reduce" (gi m b t). Các l a ch n khác ạ ặ ừ ả ớ ự ọ
đ u có nghĩa t ng t  ho c g n nghĩa v i "generating."ề ươ ự ặ ầ ớ

Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or
D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to
40.

THE IMPORTANCE OF LOCAL COMMUNITY
A local community is an essential part of our lives. It includes the people, businesses, and organizations in a specific
area. Being part of a community gives us a sense of belonging and friendship. (37) ____________, which helps us feel safe
and supported. Local communities often hold events like fairs and festivals. These gatherings bring people together
and celebrate local culture. (38) ____________. Communities also work together to solve problems, improving schools,
parks, and other shared spaces. Volunteering, such as cleaning parks or helping in food drives, shows that  (39)
____________. In conclusion, local communities are vital for building connections and supporting one another. By
getting involved, (40) ____________.
A. When we shop at local stores, we help our community grow and create jobs.
B. we can make our communities better places to live and create a brighter future for everyone.
C. We can connect with our neighbors
D. we care for each other
Question 37. ____________.C
Question 38. ____________.A
Question 39. ____________.D
Question 40. ____________.B

Câu 37:
Đáp án: C. We can connect with our neighbors.

 Gi i thích:ả  Câu này phù h p v i ng  c nh nói v  c m giác thân thu c và tình b n, và "connect with our ợ ớ ữ ả ề ả ộ ạ
neighbors" (k t n i v i hàng xóm) là cách di n t  s  g n k t trong c ng đ ng.ế ố ớ ễ ả ự ắ ế ộ ồ

“which helps us feel safe and supported.” – Giúp chúng tôi c m th y an toàn và đ c h  tr .ả ầ ượ ỗ ợ

Câu 38:
Đáp án: A. When we shop at local stores, we help our community grow and create jobs.

 Gi i thích:ả  Câu tr c đó nói v  vi c c ng đ ng th ng t  ch c các s  ki n đ a ph ng, và vi c mua ướ ề ệ ộ ồ ườ ổ ứ ự ệ ị ươ ệ
s m t i các c a hàng đ a ph ng cũng giúp phát tri n c ng đ ng và t o vi c làm.ắ ạ ử ị ươ ể ộ ồ ạ ệ

Câu 39:
Đáp án: D. we care for each other.

 Gi i thích:ả  Câu này nói v  s  giúp đ  l n nhau, ví d  nh  d n d p công viên ho c tham gia các ho t ề ự ỡ ẫ ụ ư ọ ẹ ặ ạ
đ ng t  thi n, cho th y r ng "chúng ta quan tâm đ n nhau."ộ ừ ệ ấ ằ ế
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Câu 40:
Đáp án: B. we can make our communities better places to live and create a brighter future for everyone.

 Gi i thích:ả  Câu k t lu n khuy n khích s  tham gia vào c ng đ ng và nh n m nh r ng b ng cách tham ế ậ ế ự ộ ồ ấ ạ ằ ằ
gia, chúng ta có th  c i thi n c ng đ ng và t o ra m t t ng lai t i sáng h n.ể ả ệ ộ ồ ạ ộ ươ ươ ơ


